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BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
Dịch vụ công 

trực tuyếnStt Mã số 
TTHC

Tên thủ tục
hành chính Địa điểm tiếp nhận Một   

phần
Toàn     
trình

Căn cứ pháp lý quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung

I CẤP TỈNH

1. 1.003851

Cấp văn bản chấp thuận 
khai thác loài thuỷ sản 
nguy cấp, quý, hiếm (vì 
mục đích bảo tồn, 
nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu tạo nguồn 
giống ban đầu, hợp tác 
quốc tế)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Luật thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản.

2. 1.004923

Công nhận và giao 
quyền quản lý cho tổ 
chức cộng đồng (thuộc 
địa bàn từ 02 xã trở lên)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Luật thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản

3. 1.004921

Sửa đổi, bổ sung nội 
dung quyết định công 
nhận và giao quyền 
quản lý cho tổ chức 
cộng đồng (thuộc địa 
bàn từ 02 xã trở lên)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Luật thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 
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nguồn lợi thủy sản

4 1.003650

Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký tàu cá, tàu phục 
vụ nuôi trồng thuỷ sản

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 
21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 
01/01/2026 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi 
trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công 
bố khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

5 1.003634

Cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký tàu cá, tàu 
phụ vụ nuôi trồng thuỷ 
sản 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 
21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 
01/01/2026 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi 
trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công 
bố khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

6 1.003586

Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký tạm thời tàu cá, 
tàu phục vụ nuôi trồng 
thuỷ sản 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 
21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 
01/01/2026 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi 
trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công 
bố khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

7  
1.003681    

Xóa đăng ký tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên x - Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 

21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung 
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sản + Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 
01/01/2026 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi 
trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công 
bố khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

8 1.004929
Cấp phép nhập khẩu tàu 
cá, thuê tàu trần 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 
21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 
01/01/2026 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi 
trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công 
bố khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

9 1.004694 Công bố mở cảng cá 
loại I, loại II 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 
21 tháng 11 năm 2017,  Luật số 31/2024/QH15, 
Luật số 43/2024/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 
01/01/2026 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi 
trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công 
bố khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

10 1.003666

Cấp, cấp lại Giấy chứng 
nhận nguồn gốc thủy 
sản khai thác (theo yêu 
cầu)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

x

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật số 146/2015/QH15;
- Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
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+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

Môi trường quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký 
khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá và giám sát 
sản lượng thủy sản tại cảng cá; danh sách tàu cá 
khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận 
nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản 
khai thác.

11 1.003593
Cấp giấy xác nhận 
nguyên liệu thủy sản 
khai thác (theo yêu cầu)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật số 146/2015/QH15.
- Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 
28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định 
xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí 
cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
- Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

II CẤP XÃ

1 1.003956

Công nhận và giao 
quyền quản lý cho tổ 
chức cộng đồng (thuộc 
địa bàn quản lý)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Luật thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản

2 1.004498

Sửa đổi, bổ sung nội 
dung Quyết định công 
nhận và giao quyền 
quản lý cho tổ chức 
cộng đồng (thuộc địa 
bàn quản lý)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Luật thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản

3 1.004680
Xác nhận nguồn gốc 
thuỷ sản thuộc Phụ lục 
Công ước quốc tế về 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 

x
- Luật thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
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buôn bán các loài động 
vật, thực vật hoang dã, 
nguy cấp; loài thủy sản 
nguy cấp, quý, hiếm có 
nguồn gốc từ nuôi trồng

phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản

4 1.004656

Xác nhận nguồn gốc 
thuỷ sản thuộc Phụ lục 
Công ước quốc tế về 
buôn bán các loài động 
vật, thực vật hoang dã, 
nguy cấp; loài thủy sản 
nguy cấp, quý, hiếm có 
nguồn gốc khai thác từ 
tự nhiên

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Luật thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản

5 1.004478 Công bố mở cảng cá 
loại III 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 
21 tháng 11 năm 2017,  Luật số 31/2024/QH15, 
Luật số 43/2024/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 
01/01/2026 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi 
trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công 
bố khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ 

Stt Mã số 
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Căn cứ pháp lý quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

1 1.004654 Công bố mở cảng cá loại I
Điều 28 Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 
ngày 01/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày     
10/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường


		2026-01-27T16:32:06+0700




